
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 6, đường Hòa Bình, tổ 15, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

13/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG &THƯƠNG MẠI DUTHACO

0109704290

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

2. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

3. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

4. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

5. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

6. Xây dựng nhà để ở 4101

7. Xây dựng nhà không để ở 4102

8. Xây dựng công trình đường sắt 4211

9. Xây dựng công trình đường bộ 4212

10. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

11. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

12. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn các loại hoa và cây trồng, kể cả cây cảnh và 
các loại dùng để làm giống.

4620

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân 
vào đâu

4649

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

15. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG &THƯƠNG MẠI 
DUTHACO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUTHACO CONSTRUCTION & TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DUTHACO COMPANY LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 098 5799538
Email:

Fax:
Website:
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16. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng 
nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ đồ 
điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn 
và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân 
vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ trang trí nội 
thất, hàng thủ công mỹ nghệ , hàng lưu niệm

4759

17. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh; - Bán lẻ hoa, cành lá trang 
trí nhân tạo; - Bán lẻ phân bón. Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng 
đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4773

18. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm: kinh doanh bất động sản và cho thuê kho 
bãi)

5210

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu 
trú ngắn ngày Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự

5510

23. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm: tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, thuế, kế 
toán, kiểm toán, chứng khoán).

7020

24. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo 
công trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh 
quan Thiết kế máy móc và thiết bị Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ 
tư vấn cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật 
đường ống, kiến trúc giao thông Hoạt động đo đạc bản đồ Hoạt 
động thăm dò địa chất, nguồn nước Hoạt động tư vấn kỹ thuật 
có liên quan khác. (Không bao gồm: tư vấn pháp luật, tư vấn 
tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán, chứng khoán).

7110(Chính)

25. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

26. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

27. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vần về môi trường. (Không bao gồm: tư vấn pháp 
luật, tư vấn tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán, chứng khoán).

7490

28. Cho thuê xe có động cơ 7710

29. Đại lý du lịch 7911
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
XUÂN 
DŨNG

Việt 
Nam

Thôn Trung Kiền, Xã 
Lộc Tiến, Huyện Phú 
Lộc, Tỉnh Thừa Thiên 
Huế, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 191656411

2LƯU VĂN 
THANH

Việt 
Nam

Thượng Nông, Xã 
Bình Minh, Huyện 
Nam Trực, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 036081005102

30. Điều hành tua du lịch
(Doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc chỉ được kinh doanh 
những ngành nghề kinh doanh khi đủ điều kiện theo quy định 
pháp luật).

7912

31. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

33. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

34. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: - Khử độc các vùng đất và nước ngầm tại nơi bị ô 
nhiễm, ở vị trí hiện tại hoặc vị trí cũ, thông qua sử dụng các 
phương pháp cơ học, hoá học hoặc sinh học; - Khử độc các 
nhà máy công nghiệp hoặc các khu công nghiệp, gồm cả nhà 
máy và khu hạt nhân; - Khử độc và làm sạch nước bề mặt tại 
các nơi bị ô nhiễm do tai nạn, ví dụ như thông qua việc thu 
gom chất gây ô nhiễm hoặc thông qua sử dụng các chất hoá 
học; - Làm sạch dầu loang và các chất gây ô nhiễm khác trên 
đất, trong nước bề mặt, ở đại dương và biển, gồm cả vùng bờ 
biển; - Huỷ bỏ amiăng, sơn chì và các vật liệu độc khác; - Hoạt 
động kiểm soát ô nhiễm chuyên dụng khác.

3900

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036081005102
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thượng Nông, Xã Bình Minh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 6, đường Hòa Bình, tổ 15, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯU VĂN THANH Nam

10/11/1981 Kinh Việt Nam

04/05/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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